PHỤ LỤC I
(Ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ)
	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số:       /LĐTBXH-GP 
	Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...


 
GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;
Xét đề nghị của (người đại diện doanh nghiệp):……………………………..
………………………………………………………và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép (tên doanh nghiệp)...................................................................... 
Tên giao dịch:............................................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:........................................................... 
Ngày cấp: ………………………………… Nơi cấp:................................................... 
Địa chỉ trụ sở:........................................................................................................... 
Điện thoại: …………….. Fax: …………………………. E-mail:................................. 
được hoạt động cho thuê lại lao động.
Điều 2. (tên doanh nghiệp)...................................................................................... 
có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động.
Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn là... tháng./
 
	 

Nơi nhận:
- …
- …
	BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


 
PHỤ LỤC II
(Ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ)
	Tên doanh nghiệp
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	 
	……, ngày ... tháng … năm ...


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp (cấp lại, gia hạn) Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Tên doanh nghiệp:............................................................................................... 
Tên giao dịch:.......................................................................................................... 
2. Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................... 
Điện thoại: ……………………; Fax: ……………………; E-mail:............................. 
3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:.............................. 

................................................................................................................................... 

4. Vốn pháp định tại thời điểm đề nghị cấp (gia hạn) Giấy phép:........................... 

................................................................................................................................ 

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp (cấp lại, gia hạn) Giấy phép.
Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về lao động.
Hồ sơ kèm theo gồm:
1............................................................................................................................... 
2............................................................................................................................... 

3............................................................................................................................... 

 

	 

Nơi nhận:
- …
- …
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


 
PHỤ LỤC III
(Ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
………, ngày…..tháng……năm…….
GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ 
KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Căn cứ Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
Ngân hàng (chi nhánh ngân hàng):.......................................................................... 
Địa chỉ:..................................................................................................................... 
Điện thoại liên hệ:.................................................................................................... 
Chứng nhận doanh nghiệp:..................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở:.......................................................................................................... 
Chủ tài khoản:......................................................................................................... 
Chức danh của Chủ tài khoản:............................................................................... 
Đã nộp tiền ký quỹ với tổng số tiền là:................................................................... 
Số tiền bằng chữ:................................................................................................... 
Tại Ngân hàng........................................................................................................ 
Vào ngày……tháng…..năm……
Tài khoản:............................................................................................................... 
Được hưởng lãi suất:............................................................................................. 
Ngân hàng (Chi nhánh ngân hàng)........................................................................ 
 
	 
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


 
PHỤ LỤC IV
(Ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬN TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
(Báo cáo quý……năm……)
	Kính gửi:
	- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


 
Ngân hàng (tên ngân hàng):.................................................................................... 
Địa chỉ:..................................................................................................................... 
Số điện thoại:……………………………….Số Fax:.................................................. 
	Tên doanh nghiệp (Chủ tài khoản)
	Số tiền ký quỹ

	Doanh nghiệp kinh doanh cho thuê lại lao động:
	 

	1.
	 

	2.
	 

	…
	 

	 
	 

	Tổng số
	 


 

	 
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Trường hợp các chi nhánh ngân hàng thương mại có nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động thì cũng phải lập và gửi báo cáo này cho ngân hàng thương mại (Trụ sở chính) để tổng hợp và gửi báo cáo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
PHỤ LỤC V
DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ)
	STT
	Công việc

	1
	Phiên dịch/ Biên dịch/ Tốc ký

	2
	Thư ký/Trợ lý hành chính

	3
	Lễ tân

	4
	Hướng dẫn du lịch

	5
	Hỗ trợ bán hàng

	6
	Hỗ trợ dự án

	7
	Lập trình hệ thống máy sản xuất

	8
	Sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông

	9
	Vận hành/kiểm tra/sửa chữa máy móc xây dựng, hệ thống điện sản xuất

	10
	Dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, nhà máy

	11
	Biên tập tài liệu

	12
	Vệ sĩ/Bảo vệ

	13
	Tiếp thị/Chăm sóc khách hàng qua điện thoại

	14
	Xử lý các vấn đề tài chính, thuế

	15
	Sửa chữa/Kiểm tra vận hành ô tô

	16
	Scan, vẽ kỹ thuật công nghiệp/Trang trí nội thất

	17
	Lái xe


 

